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Phụ lục
DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN - KHÓA NGÀY 26/11/2023
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC ĐÔNG PHƯƠNG
 (Kèm theo Quyết định số: #sovb/QĐ-GDĐT ngày #nbh/11/2023 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam)

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính Dân tộc Đánh 

giá
1 NGUYỄN THỊ BÌNH 10/6/1984 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
2 ĐẶNG VĂN BÌNH 12/6/1991 Bình Định Nam Kinh Đạt
3 BÙI THỊ PHƯƠNG ĐAN 04/3/1995 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
4 TRƯƠNG CARA DEN 22/12/1987 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
5 NGUYỄN THỊ DIỄM 20/3/1977 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
6 ĐINH VĂN ĐIÊN 20/4/1993 Quảng Ngãi Nam Cơ Tu Đạt
7 TRÀ VĂN ĐỨC 04/4/1994 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
8 HỒ THỊ PHƯƠNG DUNG 19/02/1990 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
9 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 28/10/1985 Gia Lai Nữ Kinh Đạt
10 TRỊNH THỊ HIỀN 24/4/1988 Thanh Hóa Nữ Kinh Đạt
11 PHẠM TẤN HÒA 01/01/1993 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
12 LÊ NGỌC HOÀNG 10/10/1996 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
13 HUỲNH THỊ HUYỀN 02/01/1983 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
14 TRẦN VĨNH LỘC 05/8/1995 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
15 LƯƠNG THỊ MẬN 02/6/1996 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
16 LƯƠNG THỊ THU MỸ 22/6/1996 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
17 NGUYỄN THỊ MINH NGỌC 01/01/1986 Quảng Ngãi Nữ Kinh Đạt
18 TRẦN THỊ BÍCH NGỌC 14/02/1984 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
19 ĐỖ THỊ NGUYỆT 29/4/1992 Thanh Hóa Nữ Kinh Đạt
20 LÊ VĂN NHẤT 21/10/1988 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
21 NGUYỄN THỊ NHI 26/8/1990 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
22 PHAN THỊ KIM PHƯỢNG 18/7/1987 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
23 TRƯƠNG THỊ THU THẢO 18/10/1979 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
24 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 19/09/1988 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
25 NGUYỄN THỊ THU THÙY 28/6/1998 Quảng Ngãi Nữ Kinh Đạt
26 NGUYỄN THỊ KIM TIẾN 02/01/1992 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
27 PHẠM THỊ TRINH 08/02/1997 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
28 NGUYỄN THÀNH TRUNG 20/ 02/1970 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
29 NGUYỄN MINH TUẤN 07/6/1996 Đà Nẵng Nam Kinh Đạt

Danh sách này tổng cộng có 29 người./.
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